
Kỷ yếu Hội nghị: Nghiên cứu cơ bản trong “Khoa học Trái đất và Môi trường”  

DOI: 10.15625/vap.2019.000204 

 556 

ỨNG DỤNG QUẦN XÃ TUYẾN TRÙNG VÀO QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG 

SINH HỌC CÁC THỦY VỰC TỈNH BẾN TRE 

Trần Thành Thái
1
, Ngô Xuân Quảng

1,2*
, Phạm Thanh Lưu

1,2
,  

Nguyễn Lê Quế Lâm
2
, Nguyễn Thị Mỹ Yến

1
, Trần Thị Hoàng Yến

1
,  

Hoàng Nghĩa Sơn
1,2

, Lâm Văn Tân
3
 

1
Viện Sinh học Nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

2
Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

3
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre 

Email: ngoxuanq@gmail.com 

 

TÓM TẮT  

Quần xã tuyến trùng sống tự do tại các thủy vực tỉnh Bến Tre được ứng dụng làm công cụ để 

thiết lập mạng lưới quan trắc sinh học chất lượng môi trường. Nghiên cứu tại 56 vị trí trên toàn tỉnh 

Bến Tre trong tháng 9 năm 2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy ngành động vật nhỏ trong nền đáy 

này đã đóng vai trò quan trọng và chỉ thị rất hiệu quả cho chất lượng môi trường các thủy vực tỉnh 

Bến Tre. Một trong những công cụ của ngành tuyến trùng là chỉ số sinh trưởng MI (maturity index) 

đã thể hiện tính biến động và xáo trộn trong mỗi thủy vực. Các khu vực đánh giá cho thấy chất 

lượng môi trường thủy vực nhiều điểm đã bị xáo trộn đến xáo trộn mạnh, trừ các khu vực thượng 

nguồn sông lớn ít biến động. Các vị trí khảo sát gần đập Ba Lai, khu vực thuộc thành phố và thị trấn 

có chất lượng môi trường kém. Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ số chống chịu/nhạy cảm c-p 

(colonizer-persister) kết hợp chỉ số sinh trưởng tuyến trùng MI (Maturity Index) của tuyến trùng là 

công cục rất tiềm năng cho chương trình quan trắc môi trường thủy vực. 

Từ khóa: Quan trắc, môi trường, tuyến trùng, Bến Tre. 

1. GIỚI THIỆU 

Bến Tre là một tỉnh ven biển thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long với diện tích khoảng 

235,983 ha, trải dài từ 9 độ 47 phút đến 10 độ 20 phút vĩ độ Bắc và từ 105 độ 55 phút đến 106 độ 47 

phút kinh độ Đông. Dân số toàn tỉnh khá cao, ước khoảng hơn 1.26 triệu người (2014) (Niên giám 

Thống kê Bến Tre, 2014). Tỉnh Bến Tre được hình thành bởi ba cù lao: An Hóa (một phần huyện 

Châu Thành, Bình Đại), Bảo (phần còn lại của huyện Châu Thành, thành phố Bến Tre, huyện Giồng 

Trôm, và Ba Tri), và Minh (huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, và Thạnh Phú) (Thạch và 

Đoàn, 2001). Cùng với quá trình đổi mới và công nghiệp hóa, nên kinh tế Bến Tre phát triển liên 

tục và ổn định, trung bình khoảng 9.31 % từ 2001 đến 2010 (Đinh Đình Hổ và Nguyễn Khánh Duy, 

2013). Việc nền kinh tế phát triên nhanh, xây dựng các khu công nghiệp, cũng như quá trình đô thị 

hóa đã làm cho chất lượng môi trường, nhất là môi trường thủy vực có sự biến đổi theo hướng ô 

nhiễm (JICA, 2016). Một nghiên cứu của Nguyen và cộng sự cho thấy chất lượng môi trường thủy 

vực tỉnh Bến Tre từ năm 2015 đến 2016 bị ô nhiễm TSS, BOD5 và coliform (Nguyen và cs., 2018). 

Cho nên, việc thiết lập mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường (CLMTTV) trong toàn tỉnh là 

điều cần thiết nhằm công cấp thông tin khoa học cho công tác quản lý, đảm bảo và nâng cao cuộc 

sông người dân. 

Các thông số lý-hóa được dùng phổ biến khi đánh giá CLMTTV, tuy nhiên các thông số này 

chỉ nói lên hiện trạng môi trường tại thời điểm khảo sát, còn dựa vào các sinh vật thì có thể đánh giá 

môi trường trong một thời gian dài, từ quá khứ đến thời điểm khảo sát (Spellman và cs., 2001). 

Việc sử dụng sinh vật hay các nhóm sinh vật để nói lên các đặc tính hay sự thay đổi của môi trường 

được gọi là chỉ thị sinh học (New, 1995). Các nhà khoa học trên thế giới sử dụng rất nhiều nhóm 

sinh vật để chỉ thị cho CLMTTV từ các loài phiêu sinh, động vật đáy không xương sống đến các 

loài động vật có xương sống (Wu và cs., 2010). 
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Quần xã tuyến trùng (QXTT) thuộc nhóm động vật đáy không xương sống, tuy nhiên tuyến 

trùng thể hiện được nhiều đặc điểm ưu việt hơn so với các sinh vật khác (Ngo và cs., 2016). QXTT 

lần đầu tiên được sử dụng để đánh giá CLMTTV vào những năm 1970 (Bongers và Ferris, 1999). 

Đến nay, tuyến trùng là một công cụ đáng tin cậy trong đánh giá và giám sát môi trường. Các nhà 

khoa học đã sử dụng thành công QXTT để đánh giá tác động của con người lên các loại thủy vực 

khác nhau, bao gồm môi trường nước mặn, nước lợ, nước ngọt, và các khu vực đất ngập nước (Liu 

và cs., 2015). Ngoài ra, QXTT còn dùng làm chỉ thị cho sự biến đổi của khí hậu như: hiện tượng 

nóng lên toàn cầu, thay đổi mực nước biển, nước biển bị mất oxy và acid hóa (Zeppilli và cs., 

2013). 

Với những đặc điểm phù hợp làm chỉ thị sinh học, mục tiêu của nghiên cứu này là dùng 

QXTT làm công cụ để thiết lập mạng lưới quan trắc sinh học chất lượng môi trường tỉnh Bến Tre. 

Kết quả này làm nên tảng trong việc sử dụng QXTT làm đối tượng quan trắc sinh học chất lượng 

thủy vực ở các tình thành khác trong cả nước. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Khu vực nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện vào tháng 9 năm 2017, ứng với mùa mưa ở miền Nam Việt Nam. 

Trên toàn tỉnh, nghiên cứu bố trí 56 vị trí quan trắc sử dụng QXTT (Hình 1). Trong số đó, có sự kế 

thừa 52 vị trí quan trắc trong chương trình quan trắc hiện tại của tỉnh để thuận tiện trong việc theo 

dõi, giám sát và cả đối chiếu-dự báo CLMTTV trong tương lai. Tuy nhiên, có một số thay đổi tại 

các điểm như sau: Vị trí BT-02 chuyển về cồn Phú Đa, huyện Chợ Lách. Bỏ  vị trí vị trí BT-29 và 

BT-32 trên sông Thom. Bổ sung vị trí BT-58 (thuộc xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú), BT-59 (xã 

Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú), BT-60 (xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri) và BT-61 (xã Thới Thuận, 

huyện Bình Đại). 

 

Hình 1. Bản đồ các các vị trí quan trắc sinh học toàn trỉnh Bến Tre. 

2.2. Phƣơng pháp thu mẫu tuyến trùng 

Dùng ống core cắm sâu xuống nền đáy khoảng 15 cm và thu toàn bộ mẫu trầm tích lớp mặt ở 

độ sâu 10 cm. Sau đó mẫu trầm tích được cố định bằng dung dịch formaldehyde 7%, nóng ở nhiệt 

độ 60
o
C và xử lý theo Vincx 1996. 
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2.3. Phƣơng pháp đánh giá CLMTTV bằng chỉ số chống chịu/nhạy cảm c-p (colonizer-

persister) kết hợp chỉ số sinh trƣởng tuyến trùng MI (Maturity Index) của QXTT 

Chỉ số MI dựa vào tỷ lệ cũng như tần suất xuất hiện các nhóm c-p trong quần xã, công thức 

tính MI (Bongers và cs., 1991). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Quần xã tuyến trùng gồm 121 giống (trong đó có 11 giống chưa xác định) thuộc ít nhất 51 họ, 

12 bộ Lớp Chromadorea chiếm ưu thế tuyệt đối khi so với Enoplia (83,61 và 16,39% tổng số cá 

thể). Chỉ số MI dao động từ 2,00±0,01 (BT-15) đến 3,60±0,14 (BT-03). Khu vực thượng nguồn trên 

sông Cổ Chiên và Hàm Luông (BT-01, 02), có CLMTTV phân loại ớ mức rất tốt. Các vị trí quan 

trắc trên các sông chính của tỉnh (BT-03 đến BT-18) ghi nhận các vị trí quan trắc phía trên thượng 

nguồn có CLMTTV ở tốt và rất tốt. Tuy nhiên, trên các sông lớn, càng về phía hạ nguồn xuất hiện 

CLMTTV kém và xấu (BT-10, 11, 14 đến 18). Các vị trí khảo sát trên sông Ba Lai có CLMTTV rất 

thấp, xáo trộn hơn các sông khác của tỉnh. Những vị trí quan trắc thuộc thành phố và trị trấn (BT-19 

đến BT-34), có CLMTTV rất kém, trừ vị trí BT-30, 31, 34 có môi trường tốt hơn (trung bình, tốt và 

trung bình, tương ứng). Ở các vị trí quan trắc để nuôi trồng thủy sản BT-37, 52, 55, 57 có CLMTTV 

thấp, trong khi  BT-58, 59, 61 môi trường ổn định hơn. Các vị trí quan trắc ở cửa sông và ven biển 

điều ghi nhận môi trường nền đáy không ổn định, có xáo trộn. Nhìn chung mùa mưa, điều kiện môi 

trường có xáo trộn ở hầu hết các vị trí quan trắc toàn tỉnh Bến Tre. 

Ở Việt Nam, một số nghiên cứu đã thành công trong việc áp dụng chỉ số MI kết hợp c-p để 

đánh giá chất lượng môi trường nền đáy: sông Sài Gòn (Nguyen và Ngo, 2015), sông Ba Lai (Tran 

và cs., 2017), hệ sinh thái rừng ngập mặn Cà Mau (Tran và cs., 2018). Ngoài ra, có rất nhiều nghiên 

cứu ngoài nước đã áp dụng chỉ số MI trong đánh giá chất lượng môi trường. 

Đã được sử dụng rộng rãi trong đánh giá chất lượng môi trường nền đáy ở nhiều thủy vực trên 

thế giới nhưng ở Việt Nam MI còn tương đối mới mẻ. Với nhiều ưu thế đã nói ở trên, nên cần có 

nhiều nghiên cứu ứng dụng MI trong điều kiện Việt Nam để từng bước đưa vào sử dụng rộng rãi MI 

trong đánh giá chất lượng môi trường nền đáy thủy vực. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã thành công trong việc áp dụng chỉ số MI của QXTT để đánh giá chất lượng 

môi trường các thủy vực tỉnh Bến tre. Nhìn chung chất lượng môi trường ở mùa mưa ghi nhận có sự 

xáo trộn. Khu vực thượng nguồn các sông lớn cho thấy CLMTTV ở đây vẫn còn khá tốt, ít biến 

động. Các vị trí khảo sát gần đập Ba Lai, khu vực thuộc thành phố và thị trấn có CLMTTV xáo trộn 

mạnh. Chỉ số c-p kết hợp chỉ số MI của QXTT là công cục rất tiềm năng trong quan trắc sinh học 

chất lượng môi trường ở các thủy vực. 
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